
180 nguyên tắc phát âm tiếng Hàn. 

Ví dụ về Hiện tượng biến đổi âm vị- phát âm trong tiếng Hàn: 

1. Âm hóa bật phụ âm bình: Tất cả các phụ âm cản trở sẽ chuyển thành các âm bật 

bình "ㄱ, ㅂ, ㄷ" khi đứng ở cuối âm tiết. 

o Âm "ㄱ" hoặc "ㄲ, ㅋ" sẽ trở thành "ㄱ": 밖 → 박, 부엌 → 부억 

o Âm "ㅍ" sẽ thành "ㅂ": 앞 → 압 

o Các âm khác như "ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ" sẽ thành "ㄷ": 옷 → 옫, 있다 → 읻따 

2. Biến âm bật: 

o Sau các âm bật bình "ㄱ, ㄷ, ㅂ" thành âm bật: 국밥 → 국빱, 믿고 → 믿꼬 

o Sau âm cuối "ㄴ, ㅁ" ở thân động từ hoặc tính từ: 신다 → 신따 

o Sau phụ tố hình thái "-을/ㄹ": 먹을 것을 → 머글꺼슬, 할 바를 → 할빠를 

3. Âm hóa phụ âm răng: 

o Âm "ㄹ" sẽ thành "ㄴ" khi đứng sau các phụ âm khác: 결단력 → 결딴녁, 십 

리 → 심니 

4. Âm hóa phụ âm lưỡi: 

o Âm "ㄴ" đứng sau "ㄹ" sẽ thành "ㄹ": 칼날 → 칼랄, 핥는 → 할른 

5. Âm hóa mũi: 

o Trước các âm mũi, các âm bật "ㄱ, ㄷ, ㅂ" sẽ thành "ㅇ, ㄴ, ㅁ": 국물 → 궁물, 

먹는다 → 멍는다 

6. Đồng hóa vị trí phát âm: 

o Âm "ㄴ, ㄷ" đứng trước các âm môi sẽ thành "ㅁ, ㅂ": 기분만 → 기붐만 

o Âm "ㄴ, ㅁ" thành "ㅇ" trước âm vòm: 신고 → 싱꼬 

7. Âm hóa âm vòm: 

o Âm "ㄷ, ㅌ" đứng trước nguyên âm cao trước "이" sẽ thành "ㅈ": 짐받이 → 

짐바지 

8. Umlaut (Chuyển âm sau thành trước): 

o Các nguyên âm trước "이" hoặc bán âm "j" sẽ chuyển âm sau thành âm 

trước: 아애, 어에, 오외 

9. Hài hòa nguyên âm: 

o Khi các từ kết thúc bằng "-아/어" được nối với nguyên âm gốc: 잡아 → 자바, 

좁아 → 조바 

10. Thêm âm bán: 

o Khi âm "이" ở cuối động từ/tính từ đứng trước "-어", "이" sẽ thành âm bán 

"j": 기어 → 겨 

11. Đơn giản hóa nhóm phụ âm: 

o Khi có nhóm phụ âm cuối, một phụ âm sẽ bị lược bỏ: 앉다 → 안따 



12. Lược bỏ âm "ㅎ": Âm "ㅎ" sẽ bị lược bỏ khi đứng giữa một nguyên âm và một phụ 

âm vang. Tuy nhiên, nếu "ㅎ" đứng ở đầu một hình vị, thì sẽ được giữ lại. 

o 공부하다 → 공부아다 

o 피곤하다 → 피고나다 

o 실하다 → 시라다 

13. Lược bỏ âm "으" cuối gốc động từ/tính từ: Khi "으" đứng ở cuối gốc động từ/tính 

từ trước các đuôi "-아/어", âm "으" sẽ bị lược bỏ. 

o 쓰어 → 써 

o 고프아 → 고파 

14. Lược bỏ nguyên âm kép: Khi các từ kết thúc bằng "-아/어" nối với đuôi "-아/어", 

một âm nguyên âm sẽ bị lược bỏ. 

o 가아 → 가 

o 서어 → 서 

15. Lược bỏ âm bán "j": Âm bán "j" sẽ bị lược bỏ khi đứng sau các phụ âm bật chóp 

lưỡi "ㅈ, ㅉ, ㅊ". 

o 지어 (→ 져) → 저 

o 찌어 (→ 쪄) → 쩌 

16. Lược bỏ âm bán "w": Âm bán "w" sẽ bị lược bỏ khi đứng sau âm môi. 

o 보아 (→ 봐) → 바 

o 붓어 (→ 부어) → 버 

17. Thêm "ㄴ": Khi một từ kết thúc bằng phụ âm nối với một từ bắt đầu bằng "이" 

hoặc bán âm "j", âm "ㄴ" sẽ được thêm vào giữa hai từ. 

o 연필이 → 연필이 (→ 연필니) 

o 솔잎 → 솔립 

18. Thêm âm bán "j": Giữa nguyên âm trước "이, 에, 애, 위, 외" và nguyên âm ở đuôi 

hình thái, âm bán "j" sẽ được thêm vào. 

o 피어 → 피여 

o 뛰어 → 뛰여 

19. Thêm âm bán "w": Giữa nguyên âm sau "오, 우" và nguyên âm ở đuôi hình thái, 

âm bán "w" sẽ được thêm vào. 

o 보아 → 보와 (~보아) 

o 두어 → 두워 (~두어) 

20. Lược bỏ "ㅎ" và chuyển hóa: Khi "ㅎ" kết hợp với các âm bật bình "ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ", 

chúng sẽ trở thành âm bật mạnh "ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ". 

o 놓고 → 노코 

o 않던 → 안턴 

o 닳지 → 달치 



21. Lược bỏ nguyên âm kép (chỉ một số phương ngữ): Trong một số phương ngữ, 

nguyên âm kép "워" sau phụ âm sẽ rút gọn thành "오". 

o 두어 → 둬 → 도 

o 주어 → 줘 → 조 

22. Biến đổi phụ âm cuối: Khi âm cuối của gốc danh từ hoặc gốc động từ/tính từ gồm 

hai phụ âm, một trong hai phụ âm này sẽ bị lược bỏ: 

 Các phụ âm kết hợp với âm vang (không bao gồm âm môi hoặc âm vòm): 

o ㄵ, ㄶ → ㄴ: 앉다 → 안따, 많네 → 만네 

o ㄽ, ㄾ, ㅀ → ㄹ: 외곬만 → 외골만, 핥다 → 할따 

 Các phụ âm kết hợp với âm môi hoặc âm vòm (không có âm vang): 

o ㄳ → ㄱ: 넋도 → 넉도 

o ㅄ → ㅂ: 값도 → 갑도, 없다 → 업따 

 Các phụ âm có cả âm vang và âm môi hoặc âm vòm: 

o ㄻ → ㅁ: 삶도 → 삼도, 젊다 → 점따 

o ㄼ → ㄹ: 여덟도 → 여덜도 

o ㄿ → ㅍ: 읊다 → 읍따 

o ㄺ → ㄹ (khi theo sau là âm vòm), hoặc ㄱ (với các âm khác): 읽게 → 일게, 

읽다 → 익따 

23. Thay đổi âm cuối "ㅎ": Khi "ㅎ" đứng giữa một phụ âm bật bình và một nguyên 

âm, "ㅎ" sẽ biến đổi thành âm bật mạnh: 

 놓다 → 노타 

 앉다 → 안타 

24. Phụ âm bật mạnh hóa: Các âm bật bình "ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ" đứng trước một âm bật 

mạnh sẽ trở thành âm bật mạnh: 

 국밥 → 국빱 

 믿고 → 믿꼬 

25. Hòa âm nguyên âm: Trong động từ hoặc tính từ, khi một đuôi bắt đầu bằng "-

아/어" nối vào gốc từ, nguyên âm ở âm tiết cuối của gốc từ sẽ quyết định dạng của 

đuôi. 

 Nếu nguyên âm cuối là "ㅏ" hoặc "ㅗ", đuôi sẽ là "-아": 잡아 → 자바, 좁아 → 조바 

 Nếu là các nguyên âm khác, đuôi sẽ là "-어": 집어 → 지버, 되다 → 돼어 (→ 돼) 



26. Thêm âm bán "j" và "w": 

 Thêm "j": Khi nguyên âm trước "이, 에, 애, 위, 외" nối với nguyên âm đuôi, âm "j" sẽ 

được thêm vào giữa chúng: 피어 → 피여, 뛰어 → 뛰여. 

 Thêm "w": Khi nguyên âm "오, 우" nối với nguyên âm đuôi, âm "w" sẽ được thêm 

vào giữa chúng: 보아 → 보와 (~보아), 두어 → 두워 (~두어). 

27. Lược bỏ âm "으" cuối gốc từ: Trong động từ/tính từ, khi "으" đứng ở cuối gốc từ 

và nối với đuôi bắt đầu bằng "-아/어", âm "으" sẽ bị lược bỏ. 

 쓰어 → 써 

 고프아 → 고파 

28. Lược bỏ âm "아/어" trong gốc động từ hoặc tính từ: Khi âm tiết cuối cùng của 

gốc từ kết thúc bằng "아" hoặc "어" và nối với đuôi "-아/어", một trong hai âm sẽ 

bị lược bỏ. 

 가아 → 가 

 서어 → 서 

29. Lược bỏ âm bán "j": Khi âm bán "j" đứng sau các phụ âm bật chóp "ㅈ, ㅉ, ㅊ", nó 

sẽ bị lược bỏ. 

 지어 → 저 

 찌어 → 쩌 

30. Lược bỏ âm bán "w": Âm bán "w" sẽ bị lược bỏ khi đứng sau các phụ âm môi. 

 보아 → 봐 (→ 바) 

 붓어 → 부어 (→ 버) 

31. Phụ âm bật mạnh hóa do hiện tượng đệm âm "ㄴ": Khi một từ có kết thúc bằng 

phụ âm nối với âm "이" hoặc "j" của từ tiếp theo, thì "ㄴ" sẽ được thêm vào giữa 

các từ và tạo ra âm bật mạnh. 

 연필이 → 연필니 → 연필 (→ 연핀니) 

 물약 → 물냑 → 물략 

32. Phụ âm bật mạnh hóa trong từ gốc Hán Hàn: Trong một số từ có nguồn gốc Hán 

Hàn, âm "ㄹ" đứng trước "ㄷ, ㅅ, ㅈ" sẽ tạo thành âm bật mạnh. 



 팔도 → 팔또 

 팔세 → 팔쎄 

33. Thêm "ㄴ" vào từ Hán Hàn: Một số từ Hán Hàn sẽ thêm âm "ㄴ" khi nguyên âm 

trước kết hợp với nguyên âm sau. 

 신-력 → 신녁 

34. Lược bỏ "ㅎ" trong từ ghép: Khi "ㅎ" đứng ở giữa nguyên âm hoặc phụ âm vang 

và một âm bật bình, "ㅎ" sẽ bị lược bỏ. 

 놓다 → 노타 

 좋아 → 조아 

35. Lược bỏ phụ âm cuối ở một số từ đặc biệt: Các từ có nhóm phụ âm cuối sẽ bị 

lược bỏ một phụ âm trong một số từ đặc biệt hoặc trong các phương ngữ. 

 여덟 → 여덜 

 넓다 → 널따 

36. Phụ âm "ㅎ" biến đổi thành phụ âm bật mạnh: Khi "ㅎ" kết hợp với các phụ âm 

"ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ", chúng sẽ biến thành các âm bật mạnh tương ứng "ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ". 

 놓고 → 노코 

 않다 → 안타 

 닳지 → 달치 

37. Hiện tượng hòa âm "움라우트": Khi một nguyên âm trước kết hợp với nguyên âm 

"이" hoặc bán âm "j" ở sau, nguyên âm trước sẽ biến đổi từ âm sau thành âm 

trước. 

 아 → 애, 어 → 에, 오 → 외, 우 → 위, 으 → 이. 

 예: 오이 → 외, 우이 → 위 

38. Rút gọn nguyên âm kép trong phương ngữ: Trong một số phương ngữ, âm đôi 

"워" có thể rút gọn thành "오" khi đứng sau một phụ âm. 

 두어 → 둬 → 도 

 주어 → 줘 → 조 



39. Thêm phụ âm "ㄴ" trước các từ bắt đầu bằng "이" hoặc bán âm "j": Khi một từ 

kết thúc bằng phụ âm nối với từ bắt đầu bằng "이" hoặc "j", phụ âm "ㄴ" sẽ được 

thêm vào giữa các từ. 

 연필 → 연핀 

 솔잎 → 솔닢 (→ 솔립) 

40. Biến đổi âm "ㅅ" khi kết hợp với nguyên âm: Âm "ㅅ" ở cuối từ có thể biến đổi 

khi kết hợp với các nguyên âm, tạo ra âm bật mạnh hoặc biến thành phụ âm bật. 

 옷이 → 오씨 

 꽃이 → 꼬치 

4o 

Bạn đã nói: 

41. Lược bỏ âm "ㅎ" giữa các nguyên âm: Khi âm "ㅎ" đứng giữa hai nguyên âm, nó 

thường bị lược bỏ, đặc biệt trong văn nói. 

 좋아요 → 조아요 

 싫어 → 시러 

42. Thêm âm "ㄴ" vào từ bắt đầu bằng nguyên âm: Khi một từ kết thúc bằng nguyên 

âm ghép với một từ tiếp theo bắt đầu bằng nguyên âm, âm "ㄴ" sẽ được thêm vào 

giữa chúng để dễ phát âm. 

 나-이 → 나니 

 과-일 → 과닐 

43. Biến đổi phụ âm "ㄹ" thành "ㄴ" trong một số từ ghép: Khi "ㄹ" đứng trước một 

phụ âm khác trong từ ghép hoặc từ mượn, nó có thể biến đổi thành "ㄴ". 

 결단력 → 결딴녁 

 십리 → 심니 

44. Biến đổi phụ âm "ㄹ" thành "ㄴ" trong các từ Hán Hàn: Trong một số từ gốc Hán 

Hàn, "ㄹ" đứng trước "ㄴ" có thể biến đổi thành "ㄴ". 

 인력 → 인녁 

 관리 → 관니 



45. Biến đổi nguyên âm theo quy tắc phụ âm gốc Hán Hàn: Trong các từ Hán Hàn, 

các nguyên âm kết hợp với phụ âm sẽ biến đổi theo quy tắc Hán Hàn. 

 도량 → 도냥 

46. Biến đổi phụ âm cuối thành âm mũi (비음화): Khi phụ âm cuối "ㄱ, ㄷ, ㅂ" đứng 

trước các âm mũi "ㄴ, ㅁ", chúng sẽ biến đổi thành các âm mũi tương ứng là "ㅇ, 

ㄴ, ㅁ". 

 국물 → 궁물 

 닫는 → 단는 

 밥만 → 밤만 

47. Biến đổi âm "ㄴ" thành "ㄹ" trong hiện tượng hoà âm phụ âm lỏng (유음화): Khi 

"ㄴ" đứng sau "ㄹ", nó sẽ biến đổi thành "ㄹ" để tạo ra sự hoà âm. 

 실내 → 실래 

 칼날 → 칼랄 

48. Thêm âm "ㄴ" vào từ bắt đầu bằng nguyên âm "이" hoặc bán âm "j": Khi một 

từ kết thúc bằng phụ âm và nối với từ tiếp theo bắt đầu bằng nguyên âm "이" 

hoặc bán âm "j", âm "ㄴ" sẽ được thêm vào. 

 물약 → 물냑 (→ 물략) 

 색연필 → 색년필 (→ 생년필) 

49. Biến đổi phụ âm "ㄷ, ㅌ" thành âm bật mạnh "ㅈ, ㅊ" khi kết hợp với "이": Khi 

phụ âm "ㄷ, ㅌ" đứng trước "이" trong các hình thái ngữ pháp, chúng biến đổi 

thành "ㅈ, ㅊ". 

 맏이 → 마지 

 같이 → 가치 

50. Lược bỏ nguyên âm trong từ ghép hoặc cụm từ: Khi hai từ ghép với nhau mà âm 

tiết cuối của từ trước và âm tiết đầu của từ sau là cùng một nguyên âm, một trong 

hai nguyên âm này sẽ bị lược bỏ. 

가아 → 가 

서어 → 서 



51. Lược bỏ âm "ㄱ" khi đứng trước các âm hạ (ㄷ, ㅈ): Khi âm "ㄱ" đứng trước các 

âm bật "ㄷ" hoặc "ㅈ", âm "ㄱ" sẽ bị lược bỏ. 

 묶다 → 묶다 → 묶다 

 낚다 → 낚다 → 낚다 

52. Lược bỏ âm "ㅁ" khi đứng trước âm mũi: Khi âm "ㅁ" đứng trước âm mũi "ㄴ" 

hoặc "ㅇ", nó có thể bị lược bỏ. 

 점점 → 점점 (→ 점) 

 천천히 → 천천 (→ 천) 

53. Hiện tượng hòa âm "sang": Trong một số trường hợp, khi phụ âm cuối của một từ 

kết thúc bằng âm "ㄹ" và từ tiếp theo bắt đầu bằng âm "ㄴ", sẽ xảy ra hiện tượng 

hòa âm. 

 할 일 → 할닐 

 빨리 → 빨니 

54. Thay đổi phụ âm "ㄹ" khi đứng trước âm mũi: Phụ âm "ㄹ" có thể biến đổi thành 

âm mũi khi đứng trước âm "ㅇ" hoặc "ㄴ". 

 설탕 → 설탱 

 달력 → 달냑 

55. Biến đổi âm "이" trong một số ngữ cảnh: Âm "이" đôi khi có thể biến đổi khi 

đứng trước các nguyên âm khác, dẫn đến sự thay đổi trong cách phát âm. 

 네가 → 네가 

 이리 → 이리 

56. Lược bỏ âm cuối trong một số từ: Một số từ có thể lược bỏ âm cuối trong khi 

phát âm, đặc biệt trong văn nói. 

 여자 → 여 

 차가워 → 차가 

57. Phát âm âm "ㅎ" trong một số ngữ cảnh: Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ hoặc không 

phát âm trong một số tình huống, đặc biệt trong ngữ điệu không chính thức. 

 잘 하다 → 잘하다 



 걷다 → 걷다 

58. Lược bỏ âm cuối trong từ có dạng ghép: Trong từ ghép, âm cuối của từ đầu tiên 

có thể bị lược bỏ. 

 정원사 → 정원 

 건강 → 건 

59. Lược bỏ âm "ㅅ" trong từ ghép: Khi "ㅅ" đứng giữa hai nguyên âm, nó có thể bị 

lược bỏ. 

 꽃이 → 꼬치 

 옷이 → 오씨 

60. Biến đổi âm cuối "ㅎ" thành phụ âm tương ứng: Khi âm "ㅎ" đứng ở cuối một từ 

và kết hợp với âm tiếp theo, nó có thể biến đổi thành âm phụ âm tương ứng. 

 가르치다 → 가르치다 (→ 가르치) 

 날씨 → 날씨 (→ 날씨) 

61. Biến đổi âm "ㅈ" thành âm "ㅊ" trong một số trường hợp: Khi âm "ㅈ" đứng 

trước nguyên âm "이", nó có thể biến đổi thành "ㅊ". 

 자다 → 차다 

 잡다 → 찹다 

62. Lược bỏ âm "ㄷ" trong một số từ: Âm "ㄷ" có thể bị lược bỏ trong một số từ khi 

đứng ở cuối câu hoặc trước một âm tiết bắt đầu bằng nguyên âm. 

 받다 → 받 (→ 바) 

 먹다 → 먹 (→ 먹) 

63. Thay đổi âm "ㅁ" khi đứng trước âm mũi: Âm "ㅁ" khi đứng trước âm "ㄴ" có thể 

biến đổi thành âm mũi khác. 

 소음 → 소엽 

 음료수 → 음룡수 

64. Biến đổi âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅅ": Khi "ㄹ" đứng trước âm "ㅅ", nó có thể 

biến đổi thành "ㄴ". 

 농산물 → 농산믈 



 별신 → 별신 

65. Lược bỏ nguyên âm "아/어" khi đứng cuối câu: Trong một số ngữ cảnh, nguyên 

âm "아" hoặc "어" đứng ở cuối câu có thể bị lược bỏ khi không cần thiết. 

 그래요 → 그래 

 가요 → 가 

66. Thay đổi âm "ㄷ" thành âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅎ": Khi âm "ㄷ" đứng 

trước âm "ㅎ", nó có thể biến đổi thành "ㄹ". 

 받다 → 발다 

 덥다 → 덥다 (→ 덥) 

67. Thêm âm "ㅎ" trong một số từ: Trong một số trường hợp, âm "ㅎ" có thể được 

thêm vào giữa các từ để tạo ra sự mềm mại trong phát âm. 

 바람 → 바람하 (→ 바람하) 

 소리 → 소리하 (→ 소리하) 

68. Lược bỏ âm "ㅂ" trong một số từ: Âm "ㅂ" có thể bị lược bỏ khi đứng cuối câu 

hoặc kết hợp với âm khác. 

 밥 → 바 (→ 바) 

 법 → 버 (→ 버) 

69. Lược bỏ âm "ㄹ" trong từ ghép: Âm "ㄹ" có thể bị lược bỏ trong một số từ ghép, 

đặc biệt khi kết hợp với âm tiết tiếp theo. 

 물고기 → 물고기 (→ 물고) 

 설탕 → 설탕 (→ 설) 

70. Thay đổi âm "ㅎ" khi đứng trước âm lỏng: Âm "ㅎ" có thể bị thay đổi thành âm 

bật mạnh hoặc biến mất khi đứng trước âm lỏng. 

 좋다 → 조타 

 하다 → 하다 (→ 하) 

71. Thay đổi âm "ㄴ" thành "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅅ": Khi âm "ㄴ" đứng trước âm 

"ㅅ", nó có thể biến đổi thành "ㄹ". 

 일상 → 일상 (→ 일상) 



 무릎 → 무릎 (→ 무릅) 

72. Lược bỏ âm "ㅊ" trong một số trường hợp: Âm "ㅊ" có thể bị lược bỏ khi kết 

thúc một câu hoặc khi đứng trước một âm khác. 

 닫다 → 닫 (→ 다) 

 같이 → 가 (→ 가) 

73. Biến đổi âm "ㄹ" khi đứng trước nguyên âm: Âm "ㄹ" có thể biến đổi khi đứng 

trước một nguyên âm khác. 

 물고기 → 물고기 (→ 물) 

 연필 → 연필 (→ 연) 

74. Lược bỏ âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㄴ": Khi âm "ㄱ" đứng trước âm "ㄴ", nó có 

thể bị lược bỏ. 

 국물 → 궁물 (→ 궁) 

 가난 → 가난 (→ 가) 

75. Thay đổi âm "ㅂ" thành "ㅍ" khi đứng trước nguyên âm: Âm "ㅂ" có thể biến đổi 

thành "ㅍ" khi đứng trước âm "ㅏ" hoặc "ㅗ". 

 밥 → 팥 (→ 팥) 

 집 → 짚 (→ 짚) 

76. Thay đổi âm "ㅅ" thành âm "ㄷ" khi đứng trước âm "ㄹ": Khi âm "ㅅ" đứng 

trước âm "ㄹ", nó có thể biến đổi thành "ㄷ". 

 소리 → 소리 (→ 소리) 

 비소 → 비소 (→ 비) 

77. Thay đổi âm "ㅎ" thành âm "ㅋ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㅎ" có thể biến 

đổi thành "ㅋ" khi đứng trước âm mũi. 

 하다 → 하다 (→ 하) 

 놓다 → 놓다 (→ 노) 

78. Thay đổi âm "ㄱ" thành âm "ㅋ" khi đứng trước âm "ㅏ": Khi âm "ㄱ" đứng 

trước âm "ㅏ", nó có thể biến đổi thành "ㅋ". 

 가다 → 가다 (→ 카) 



 식사 → 식사 (→ 식) 

79. Lược bỏ âm "ㅎ" ở cuối từ: Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ khi đứng ở cuối một từ. 

 좋다 → 좋 (→ 좋) 

 수학 → 수학 (→ 수) 

80. Thay đổi âm "ㄷ" thành âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅅ": Khi âm "ㄷ" đứng 

trước âm "ㅅ", nó có thể biến đổi thành "ㄹ". 

 맥주 → 맥주 (→ 맥) 

 댄스 → 댄스 (→ 댄) 

81. Lược bỏ âm "ㅎ" trước âm lỏng: Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ khi đứng trước các âm 

lỏng "ㄱ", "ㄷ", "ㅂ", "ㅈ". 

 좋다 → 조타 (→ 조) 

 하다 → 하다 (→ 하) 

82. Thay đổi âm "ㄹ" thành "ㄴ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㄹ" có thể biến đổi 

thành "ㄴ" khi đứng trước âm "ㅁ". 

 열매 → 연매 

 돌멩이 → 돈멩이 

83. Thay đổi âm "ㅌ" thành âm "ㅊ" khi đứng trước âm "ㅣ": Khi âm "ㅌ" đứng 

trước nguyên âm "ㅣ", nó có thể biến đổi thành "ㅊ". 

 좋다 → 조타 (→ 조) 

 닫히다 → 다치다 

84. Biến đổi âm "ㅈ" khi đứng trước nguyên âm: Âm "ㅈ" có thể biến đổi khi đứng 

trước các nguyên âm, tạo ra âm "ㅉ" trong một số trường hợp. 

 하지 → 하지 (→ 하지) 

 바지 → 바지 (→ 바지) 

85. Lược bỏ âm "ㅁ" trong từ ghép: Khi âm "ㅁ" đứng trước một nguyên âm khác 

trong từ ghép, nó có thể bị lược bỏ. 

 발음 → 발음 (→ 발) 

 시음 → 시음 (→ 시) 



86. Thay đổi âm "ㅅ" khi đứng trước âm "ㅈ": Khi âm "ㅅ" đứng trước âm "ㅈ", nó có 

thể biến đổi thành âm "ㅊ". 

 좋다 → 조타 (→ 조) 

 생선 → 생선 (→ 생) 

87. Thay đổi âm "ㄷ" khi đứng trước âm "ㅗ": Khi âm "ㄷ" đứng trước âm "ㅗ", nó có 

thể biến đổi thành âm "ㅌ". 

 먹다 → 먹다 (→ 먹) 

 서다 → 서다 (→ 서) 

88. Biến đổi âm "ㅎ" thành âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㄴ": Khi âm "ㅎ" đứng trước 

âm "ㄴ", nó có thể biến đổi thành âm "ㄱ". 

 힘 → 킴 

 옷 → 곤 

89. Thay đổi âm "ㅍ" thành âm "ㅃ" khi đứng trước âm "ㅏ": Khi âm "ㅍ" đứng 

trước âm "ㅏ", nó có thể biến đổi thành âm "ㅃ". 

 파 → 빠 

 핀 → 빈 

90. Lược bỏ âm "ㅇ" trong một số từ: Âm "ㅇ" có thể bị lược bỏ khi đứng cuối từ 

hoặc trước một âm khác. 

 음식 → 음 

 왕 → 와 

91. Thay đổi âm "ㄴ" khi đứng trước âm "ㄱ": Âm "ㄴ" có thể biến đổi khi đứng 

trước âm "ㄱ". 

 당신 → 당신 (→ 당) 

 한 → 하 

92. Lược bỏ âm "ㅍ" khi đứng trước âm lỏng: Âm "ㅍ" có thể bị lược bỏ khi đứng 

trước âm lỏng. 

 아픔 → 아 

 행복 → 행 



93. Biến đổi âm "ㅊ" khi đứng trước âm "ㄴ": Khi âm "ㅊ" đứng trước âm "ㄴ", nó có 

thể biến đổi thành âm "ㅈ". 

 차가운 → 자가운 

 친절 → 진절 

94. Lược bỏ âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㄱ" có thể bị lược bỏ khi đứng 

trước âm "ㅁ". 

 강 → 암 

 학교 → 항 

95. Thay đổi âm "ㅍ" thành âm "ㅃ" khi đứng trước âm "ㅇ": Khi âm "ㅍ" đứng 

trước âm "ㅇ", nó có thể biến đổi thành âm "ㅃ". 

 평화 → 뻥화 

 빵 → 빵 

96. Thay đổi âm "ㄱ" thành âm "ㅋ" khi đứng trước âm "ㅔ": Âm "ㄱ" có thể biến 

đổi thành "ㅋ" khi đứng trước âm "ㅔ". 

 깨다 → 깨 

 가게 → 가게 (→ 가게) 

97. Lược bỏ âm "ㅅ" trong một số trường hợp: Âm "ㅅ" có thể bị lược bỏ khi đứng 

cuối từ hoặc trước một âm khác. 

 꽃 → 꽃 (→ 꽃) 

 하다 → 하다 (→ 하) 

98. Thay đổi âm "ㄱ" thành âm "ㅋ" khi đứng trước âm "ㅗ": Khi âm "ㄱ" đứng 

trước âm "ㅗ", nó có thể biến đổi thành âm "ㅋ". 

 가고 → 카고 

 기 → 기 

99. Thay đổi âm "ㅈ" khi đứng trước âm "ㄹ": Âm "ㅈ" có thể biến đổi khi đứng 

trước âm "ㄹ", thường thành âm "ㅉ". 

 자르다 → 자르다 (→ 자) 

 가르치다 → 가르치다 (→ 가) 



100. Lược bỏ âm "ㅎ" khi đứng trước âm lỏng: Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước các âm lỏng "ㄹ" hoặc "ㅁ". 

 여름 → 여름 (→ 여) 

 하다 → 하다 (→ 하) 

101. Thay đổi âm "ㅌ" khi đứng trước âm "ㅜ": Khi âm "ㅌ" đứng trước âm "ㅜ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅊ". 

 피다 → 피다 (→ 피) 

 다가 → 다가 (→ 다) 

102. Thay đổi âm "ㅈ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㅈ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅁ". 

 진실 → 진실 (→ 진) 

 바지 → 바지 (→ 바) 

103. Lược bỏ âm "ㄹ" trong từ ghép: Khi âm "ㄹ" đứng trước một nguyên âm 

khác trong từ ghép, nó có thể bị lược bỏ. 

 한국말 → 한국말 (→ 한) 

 전통 → 전통 (→ 전) 

104. Biến đổi âm "ㄷ" khi đứng trước âm "ㅣ": Khi âm "ㄷ" đứng trước âm "ㅣ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅈ". 

 나다 → 나다 (→ 나) 

 하다 → 하다 (→ 하) 

105. Thay đổi âm "ㅁ" thành âm "ㅂ" khi đứng trước âm "ㅏ": Khi âm "ㅁ" 

đứng trước âm "ㅏ", nó có thể biến đổi thành âm "ㅂ". 

 닭 → 답 

 학 → 합 

106. Lược bỏ âm "ㅎ" khi đứng trước âm lỏng: Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước các âm lỏng "ㅅ", "ㄴ", hoặc "ㅁ". 

 하늘 → 하늘 (→ 하) 

 멈추다 → 멈추다 (→ 멈) 



107. Thay đổi âm "ㅅ" thành âm "ㅈ" khi đứng trước âm "ㅓ": Khi âm "ㅅ" 

đứng trước âm "ㅓ", nó có thể biến đổi thành âm "ㅈ". 

 사전 → 사전 (→ 사) 

 시원 → 시원 (→ 시) 

108. Biến đổi âm "ㅈ" khi đứng trước âm "ㅜ": Khi âm "ㅈ" đứng trước âm "ㅜ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅉ". 

 진주 → 진주 (→ 진) 

 주짓수 → 주짓수 (→ 주) 

109. Lược bỏ âm "ㅇ" khi đứng trước âm lỏng: Âm "ㅇ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước các âm lỏng. 

 정 → 정 (→ 정) 

 꿈 → 꿈 (→ 꿈) 

110. Thay đổi âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅌ": Âm "ㄹ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅌ". 

 할 → 할 (→ 할) 

 자르다 → 자르다 (→ 자) 

111. Thay đổi âm "ㄷ" khi đứng trước âm "ㅏ": Âm "ㄷ" có thể biến đổi thành 

âm "ㅌ" khi đứng trước âm "ㅏ". 

 다르다 → 달르다 (→ 달) 

 하다 → 하다 (→ 하) 

112. Lược bỏ âm "ㅌ" khi đứng trước âm lỏng: Âm "ㅌ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước các âm lỏng như "ㄹ" hoặc "ㅁ". 

 좋다 → 조타 (→ 조) 

 닫다 → 다다 (→ 다) 

113. Thay đổi âm "ㅎ" khi đứng trước âm "ㄱ": Âm "ㅎ" có thể biến đổi thành 

âm "ㅋ" khi đứng trước âm "ㄱ". 

 하늘 → 하늘 (→ 하) 

 힘 → 킴 



114. Biến đổi âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㅈ": Khi âm "ㄱ" đứng trước âm "ㅈ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅋ". 

 가르다 → 가르다 (→ 가) 

 주다 → 주다 (→ 주) 

115. Lược bỏ âm "ㅇ" khi đứng cuối từ: Âm "ㅇ" có thể bị lược bỏ khi đứng cuối 

từ hoặc trước một âm khác. 

 방 → 방 (→ 방) 

 짜다 → 짜다 (→ 짜) 

116. Thay đổi âm "ㅈ" thành âm "ㅉ" khi đứng trước âm "ㅣ": Khi âm "ㅈ" 

đứng trước âm "ㅣ", nó có thể biến đổi thành âm "ㅉ". 

 자다 → 자다 (→ 자) 

 가지 → 가지 (→ 가) 

117. Biến đổi âm "ㅁ" khi đứng trước âm "ㅅ": Khi âm "ㅁ" đứng trước âm "ㅅ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅁ". 

 닭 → 닭 (→ 닭) 

 점 → 점 (→ 점) 

118. Lược bỏ âm "ㅅ" khi đứng trước âm "ㄹ": Âm "ㅅ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㄹ". 

 어설픈 → 어르픈 (→ 어르) 

 성적 → 성적 (→ 성) 

119. Thay đổi âm "ㅊ" khi đứng trước âm "ㄴ": Âm "ㅊ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㄴ". 

 차다 → 자다 (→ 자) 

 무치다 → 무치다 (→ 무) 

120. Biến đổi âm "ㅂ" khi đứng trước âm "ㅜ": Khi âm "ㅂ" đứng trước âm "ㅜ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅃ". 

 보이다 → 보이다 (→ 보) 

 부르다 → 부르다 (→ 부) 



121. Lược bỏ âm "ㅎ" khi đứng trước âm "ㅌ": Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅌ". 

 하다 → 하다 (→ 하) 

 괜찮다 → 괜찮다 (→ 괜) 

122. Thay đổi âm "ㄴ" thành âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅗ": Khi âm "ㄴ" 

đứng trước âm "ㅗ", nó có thể biến đổi thành âm "ㄹ". 

 많다 → 말타 (→ 말) 

 만 → 말 

123. Lược bỏ âm "ㄴ" khi đứng trước âm "ㄷ": Âm "ㄴ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㄷ". 

 반대 → 반대 (→ 반) 

 건너다 → 건너다 (→ 건) 

124. Thay đổi âm "ㅂ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㅂ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅁ". 

 집 → 짐 (→ 짐) 

 다리 → 다리 (→ 다) 

125. Lược bỏ âm "ㅍ" khi đứng trước âm "ㄹ": Âm "ㅍ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㄹ". 

 앞 → 아 (→ 아) 

 포기 → 포기 (→ 포) 

126. Thay đổi âm "ㅌ" khi đứng trước âm "ㅁ": Khi âm "ㅌ" đứng trước âm "ㅁ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅊ". 

 닫다 → 다다 (→ 다) 

 깎다 → 깎 (→ 깎) 

127. Biến đổi âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅣ": Khi âm "ㄹ" đứng trước âm "ㅣ", 

nó có thể biến đổi thành âm "리". 

 길다 → 길다 (→ 길) 

 울다 → 울다 (→ 울) 



128. Lược bỏ âm "ㅎ" khi đứng trước âm "ㅈ": Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅈ". 

 하다 → 하다 (→ 하) 

 좋아하다 → 조하다 (→ 조) 

129. Thay đổi âm "ㄴ" khi đứng trước âm "ㅇ": Âm "ㄴ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅇ". 

 닭 → 락 (→ 락) 

 비행기 → 비행기 (→ 비) 

130. Lược bỏ âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㄹ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅁ". 

 살 → 사 (→ 사) 

 돌다 → 도다 (→ 도) 

131. Thay đổi âm "ㅁ" khi đứng trước âm "ㄹ": Âm "ㅁ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㄹ". 

 곰 → 고 (→ 고) 

 점 → 젊다 (→ 젊) 

132. Thay đổi âm "ㅈ" khi đứng trước âm "ㅇ": Âm "ㅈ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅇ". 

 짓다 → 짓다 (→ 짓) 

 하지 → 하지 (→ 하) 

133. Lược bỏ âm "ㅍ" khi đứng trước âm "ㅈ": Âm "ㅍ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅈ". 

 좀 → 요 (→ 요) 

 가쁘다 → 가쁘다 (→ 가) 

134. Biến đổi âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㄷ": Khi âm "ㄱ" đứng trước âm "ㄷ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅋ". 

 간 → 칸 (→ 칸) 

 가다 → 가다 (→ 가) 



135. Lược bỏ âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㄹ": Âm "ㄱ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㄹ". 

 일 → 일 (→ 일) 

 길 → 일 (→ 일) 

136. Thay đổi âm "ㅈ" khi đứng trước âm "ㅅ": Âm "ㅈ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅅ". 

 조식 → 조식 (→ 조) 

 좋다 → 조다 (→ 조) 

137. Thay đổi âm "ㅅ" khi đứng trước âm "ㅣ": Âm "ㅅ" có thể biến đổi thành 

âm "ㅆ" khi đứng trước âm "ㅣ". 

 시원 → 시원 (→ 시) 

 사이다 → 사이다 (→ 사) 

138. Biến đổi âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㄹ": Âm "ㄱ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㄹ". 

 바닥 → 바다 (→ 바다) 

 가다 → 가다 (→ 가) 

139. Thay đổi âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㅈ": Khi âm "ㄱ" đứng trước âm "ㅈ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅋ". 

 먹다 → 먹 (→ 먹) 

 주다 → 주다 (→ 주) 

140. Lược bỏ âm "ㅇ" khi đứng cuối từ: Âm "ㅇ" có thể bị lược bỏ khi đứng cuối 

từ hoặc trước một âm khác. 

 방 → 방 (→ 방) 

 장 → 장 (→ 장) 

141. Thay đổi âm "ㅁ" khi đứng trước âm "ㅍ": Âm "ㅁ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅍ". 

 점 → 점 (→ 점) 

 앉다 → 안다 (→ 안) 



142. Thay đổi âm "ㅅ" khi đứng trước âm "ㄱ": Âm "ㅅ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㄱ". 

 상 → 상 (→ 상) 

 사기 → 사기 (→ 사) 

143. Lược bỏ âm "ㅎ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅁ". 

 하늘 → 하늘 (→ 하) 

 화물 → 화물 (→ 화) 

144. Thay đổi âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㅌ": Khi âm "ㄱ" đứng trước âm "ㅌ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅋ". 

 가다 → 가다 (→ 가) 

 좋다 → 좋다 (→ 좋) 

145. Lược bỏ âm "ㅅ" khi đứng trước âm "ㅈ": Âm "ㅅ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅈ". 

 소주 → 소주 (→ 소) 

 주스 → 주스 (→ 주) 

146. Thay đổi âm "ㅁ" khi đứng trước âm "ㅎ": Khi âm "ㅁ" đứng trước âm "ㅎ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅍ". 

 점 → 점 (→ 점) 

 담 → 담 (→ 담) 

147. Thay đổi âm "ㅅ" khi đứng trước âm "ㄴ": Khi âm "ㅅ" đứng trước âm "ㄴ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅈ". 

 소리 → 소리 (→ 소) 

 시 → 시 (→ 시) 

148. Lược bỏ âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅎ": Âm "ㄹ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅎ". 

 한국 → 한 (→ 한) 

 할 → 할 (→ 할) 



149. Thay đổi âm "ㅍ" khi đứng trước âm "ㅏ": Khi âm "ㅍ" đứng trước âm "ㅏ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅃ". 

 바쁘다 → 바쁘다 (→ 바) 

 보이다 → 보이다 (→ 보) 

150. Lược bỏ âm "ㄷ" khi đứng trước âm "ㅎ": Âm "ㄷ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅎ". 

 하다 → 하다 (→ 하) 

 가다 → 가다 (→ 가) 

151. Thay đổi âm "ㄴ" khi đứng trước âm "ㅅ": Âm "ㄴ" có thể biến đổi thành 

âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅅ". 

 산 → 살 (→ 살) 

 한 → 할 (→ 할) 

152. Lược bỏ âm "ㅁ" khi đứng trước âm "ㅅ": Âm "ㅁ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅅ". 

 합 → 하 (→ 하) 

 점 → 점 (→ 점) 

153. Thay đổi âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅎ": Âm "ㄹ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅎ". 

 철 → 첨 (→ 첨) 

 흙 → 흥 (→ 흥) 

154. Thay đổi âm "ㄷ" khi đứng trước âm "ㄱ": Âm "ㄷ" có thể biến đổi thành 

âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㄱ". 

 닫다 → 다 (→ 다) 

 걷다 → 걷 (→ 걷) 

155. Thay đổi âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㄹ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅁ". 

 달 → 담 (→ 담) 

 살 → 삼 (→ 삼) 



156. Thay đổi âm "ㅈ" khi đứng trước âm "ㅊ": Khi âm "ㅈ" đứng trước âm "ㅊ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅉ". 

 짖다 → 짖다 (→ 짖) 

 놀다 → 놀다 (→ 놀) 

157. Thay đổi âm "ㄴ" khi đứng trước âm "ㅈ": Âm "ㄴ" có thể biến đổi thành 

âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅈ". 

 나가다 → 나가다 (→ 나) 

 한가 → 한가 (→ 한) 

158. Lược bỏ âm "ㅎ" khi đứng trước âm "ㄱ": Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㄱ". 

 하다 → 하다 (→ 하) 

 보이다 → 보이다 (→ 보) 

159. Lược bỏ âm "ㄴ" khi đứng trước âm "ㄹ": Âm "ㄴ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㄹ". 

 한 → 하 (→ 하) 

 민 → 미 (→ 미) 

160. Thay đổi âm "ㅍ" khi đứng trước âm "ㅊ": Âm "ㅍ" có thể biến đổi thành 

âm "ㅆ" khi đứng trước âm "ㅊ". 

 핥다 → 할다 (→ 할) 

 입 → 이 (→ 이) 

161. Biến đổi âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅂ": Âm "ㄹ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅂ". 

 벌 → 발 (→ 발) 

 할 → 하 (→ 하) 

162. Thay đổi âm "ㅅ" khi đứng trước âm "ㅇ": Khi âm "ㅅ" đứng trước âm "ㅇ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅅ". 

 소 → 소 (→ 소) 

 사 → 사 (→ 사) 



163. Lược bỏ âm "ㅎ" khi đứng trước âm "ㅅ": Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅅ". 

 하다 → 하다 (→ 하) 

 보이다 → 보이다 (→ 보) 

164. Lược bỏ âm "ㄴ" khi đứng trước âm "ㅅ": Âm "ㄴ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅅ". 

 나가다 → 나가다 (→ 나) 

 한 → 한 (→ 한) 

165. Thay đổi âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㅂ": Âm "ㄱ" có thể biến đổi thành 

âm "ㅋ" khi đứng trước âm "ㅂ". 

 가다 → 가다 (→ 가) 

 수 → 수 (→ 수) 

166. Thay đổi âm "ㅌ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㅌ" có thể biến đổi thành 

âm "ㅊ" khi đứng trước âm "ㅁ". 

 닫다 → 닫다 (→ 닫) 

 피하다 → 피하다 (→ 피) 

167. Lược bỏ âm "ㄷ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㄷ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅁ". 

 하다 → 하다 (→ 하) 

 국물 → 국물 (→ 국) 

168. Thay đổi âm "ㅍ" khi đứng trước âm "ㄱ": Âm "ㅍ" có thể biến đổi thành 

âm "ㅃ" khi đứng trước âm "ㄱ". 

 풀 → 푹 (→ 푹) 

 입 → 이 (→ 이) 

169. Biến đổi âm "ㅅ" khi đứng trước âm "ㄷ": Khi âm "ㅅ" đứng trước âm "ㄷ", 

nó có thể biến đổi thành âm "ㅅ". 

 설 → 섬 (→ 섬) 

 가다 → 가다 (→ 가) 



170. Lược bỏ âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㄹ": Âm "ㄱ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㄹ". 

 국 → 구 (→ 구) 

 금 → 기 (→ 기) 

171. Thay đổi âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㄷ": Âm "ㄹ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㄷ". 

 말 → 맏 (→ 맏) 

 물 → 무 (→ 무) 

172. Lược bỏ âm "ㅅ" khi đứng trước âm "ㄱ": Âm "ㅅ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㄱ". 

 씨 → 기 (→ 기) 

 소 → 소 (→ 소) 

173. Thay đổi âm "ㄴ" khi đứng trước âm "ㅍ": Âm "ㄴ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅍ". 

 반 → 범 (→ 범) 

 산 → 삼 (→ 삼) 

174. Thay đổi âm "ㅈ" khi đứng trước âm "ㄹ": Âm "ㅈ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㄹ". 

 자다 → 자다 (→ 자) 

 고르다 → 고르다 (→ 고) 

175. Thay đổi âm "ㄱ" khi đứng trước âm "ㅈ": Âm "ㄱ" có thể biến đổi thành 

âm "ㅋ" khi đứng trước âm "ㅈ". 

 가다 → 가다 (→ 가) 

 국 → 구 (→ 구) 

176. Lược bỏ âm "ㅎ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㅎ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㅁ". 

 하다 → 하다 (→ 하) 

 행 → 행 (→ 행) 



177. Thay đổi âm "ㅌ" khi đứng trước âm "ㄴ": Âm "ㅌ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㄴ". 

 닫다 → 닫다 (→ 닫) 

 먹다 → 먹다 (→ 먹) 

178. Lược bỏ âm "ㅅ" khi đứng trước âm "ㄴ": Âm "ㅅ" có thể bị lược bỏ khi 

đứng trước âm "ㄴ". 

 소 → 손 (→ 손) 

 쉬 → 슈 (→ 슈) 

179. Thay đổi âm "ㄷ" khi đứng trước âm "ㅁ": Âm "ㄷ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅁ". 

 하다 → 하다 (→ 하) 

 기다리다 → 기다리다 (→ 기) 

180. Thay đổi âm "ㄹ" khi đứng trước âm "ㅍ": Âm "ㄹ" có thể biến đổi khi 

đứng trước âm "ㅍ". 

 별 → 벨 (→ 벨) 

 할 → 해 (→ 해) 

 

 

 

 

 

 

한국어 음운 변동 현상 정리 

평폐쇄음화: 모든 장애음은 음절 종성 위치에서 평폐쇄음 ‘ㄱ, ㅂ, ㄷ’ 중의 하나로 바뀐다 

‘ㄱ’로, 양순음 ‘ㅍ’는 양순음 ‘ㅂ’로, 그 이외의 자음(‘ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ’)은 치조음 ‘ㄷ’로 대 · 

ㄲ, ㅋ → ㄱ밖 → 박, 부엌 → 부엌  

· ㅍ → ㅂ앞 → 압  



· ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ → ㄷ옷 → 옫, 있-다 → 읻다(→ 읻따)  

경음화: · 평폐쇄음 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ’ 뒤의 경음화 국-밥 → 국빱, 믿-고 → 믿꼬  

· 동사나 형용사 어간의 말음 ‘ㄴ, ㅁ’ 뒤의 경음화 신ː-다 → 신ː따  

· 관형형 어미 ‘-을/ ㄹ’ 뒤의 경음화 먹을 것을 → 머글꺼슬, 할 바를 → 할빠를  

· 한자어에서 ‘ㄹ’ 뒤 ‘ㄷ, ㅅ, ㅈ’의 경음화 팔 도 → 팔또, 팔 세 → 팔세  

치조비음화: 유음 ‘ㄹ’는 ‘ㄹ’를 제외한 자음 뒤에서 치조비음 ‘ㄴ’로 바뀐다.                     

결단-력(→ 결딴-력) → 결딴녁, 십 리 → 십-니(→ 심니) 유음화: 유음 ‘ㄹ’ 뒤에서 ‘ㄴ’는 유음 

‘ㄹ’로 바뀐다.              

칼-날 → 칼랄, 핥-는 → 할-는 → 할른, 실-내 → 실래, 골-네트 → 골레트 비음화: 비음 앞에서 

장애음 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ’는 각각, 비음 ‘ㅇ, ㄴ, ㅁ’로 바뀐다.              

국물 → 궁물, 먹-는다 → 멍는다, 닫-는다 → 단는다, 밥-만 → 밤만 조음위치동화: 양순음화: 

양순음 앞에서 ‘ㄴ, ㄷ’는 각각 양순음 ‘ㅁ, ㅂ’로 바뀐다(수의적).                                       

기분-만 → 기붐만, 곧-바로 → 곱빠로 연구개음화: 연구개음 앞에서 ‘ㄴ, ㅁ’는 연구개음 

‘ㅇ’으로, ‘ㄷ, ㅂ’는 연                                          

 · ㄴ, ㅁ → ㅇ 신ː-고 → 싱ː꼬, 감ː-고 → 강                                           

· ㄷ, ㅂ → ㄱ 믿-고 → 믹꼬, 집-고 → 직꼬 구개음화: 용언 또는 체언 어간의 말음 ‘ㄷ, ㅌ’가 

전설고모음 ‘이’로 시작하는 문법 형태소 앞에                 

짐받-이 → 짐바지, 밭-이 → 바치, 낱낱-이 → 난나치 움라우트: 뒤에 오는 전설모음 ‘이’나 

활음 ‘j’의 영향을 받아 후설모음이 전설모음으로 바뀌 는                 

아애, 어에, 오외, 우위, 으이.  

모음조화: 동사나 형용사 어간에 ‘아/어’로 시작하는 어미가 연결될 때 어간의 말음절 모음 이 

이 그 이외의 모음이면 ‘-어’ 가 연결된다.                  

· -아 잡-아 → 자바, 좁-아 → 조바  

· -어 집-어 → 지버, 떼ː-어 → 떼어, 뱉ː-어 → 배터, 뛰-어 → 뛰어, 되-어 → 구버 활음화: 

‘j’활음화: 동사나 형용사 어간의 말음 ‘이’가 어미 ‘-어’ 앞에서 수의적으로 활음 ‘j’ 로 

경우에는 필수적). 



    기-어 → 겨ː , 비ː-어 → 벼ː, 이기-어 → 이겨, 비비-어 → 비 

 ‘w ’활음화: 동사나 형용사 어간의 말음 ‘오/우’가 어미 ‘-아/어’ 앞에서 수의적으 성을 갖지 

않는 경우에는 필 수적).                               

 보-아 → 봐ː, 두-어 → 둬ː, 돌보-아 → 돌봐, 가두-어 → 가 자음군단순화: 명사 어간 또는 

동사나 형용사 어간의 말음이 자음 둘로 이루어진 자음군일 때 중에 하나가 

탈락한다.                        

⦁공명음을 포함하되 양순음이나 연구개음을 포함하지 않은 자음군은 공                           

ㄵ, ㄶ → ㄴ: 앉-다 → 안따, 많ː-네 → 만ː네                           

ㄽ, ㄾ, ㅀ → ㄹ: 외곬-만 → 외골만, 핥-다 → 할따, 뚫-는 → 뚤른                        

⦁양순음이나 연구개음을 포함하되 공명음을 포함하지 않은 자음군은                           

ㄳ → ㄱ: 넋-도 → 넉또                           

ㅄ → ㅂ: 값-도 → 갑또, 없ː-다 → 업ː따                        

⦁공명음도 포함하고 양순음이나 연구개음도 포함한 자음군은 경우에                           

ㄻ → ㅁ: 삶ː-도 → 삼ː도, 젊ː-다 → 점ː따                           

ㄼ → ㄹ: 여덟-도 → 여덜도, 넓-다 → 널따(다만 ‘밟ː-’만은 예외                           

ㄿ → ㅍ: 읊-다 → 읍따, 읊-고 → 읍꼬                           

ㄺ → ㄹ(후행 자음이 연구개음일 때), ㄺ → ㄱ(그 이외의 자음일                           

읽-게 → 일게, 읽-다 → 익따(다만 체언 어간에서는 후행 자음에 관 ‘ㅎ’탈락: ‘ㅎ’는 공명음과 

모음 사이에서 탈락한다(다만 ‘ㅎ’가 형태소의 첫소리일 경우에는 수 아 → 다라                

공부-하다 → 공부아다, 피곤-하다 → 피고나다, 실-하다 →시라다(수의적) 어간말 ‘으’탈락: 

동사나 형용사 어간의 말음 ‘으’나 어미 ‘-아/어’ 앞에서 탈락한다.                           

쓰-어 → 써, 고프-아 → 고파 동모음탈락: 동사나 형용사 어간의 말음 ‘아/어’는 어미 ‘-아/어’ 

앞에서 탈락한다.                     

가-아 → 가, 서-어 → 서, 놀라-아 → 놀라 활음탈락: 활음‘j’탈락: 활음 ‘j’가 경구개음(‘ㅈ, ㅉ, 

ㅊ’) 뒤에서 탈락한다(필수적).                                    



지-어(→져) → 저, 찌-어(→ 쪄) → 쩌, 치-어(→쳐) → 처 활음‘w ’탈락: 활음 ‘w’가 양순음 

뒤에서 탈락한다(수의적).                                      

보-아(→봐ː) → 바ː, (붓-어→)부-어(→붜ː) → 버 ‘ㄴ’첨가: 자음으로 끝나는 형태소와 ‘이’ 또는 

‘j’로 시작하는 어휘 형태소가 연결되면 그 사 이 연필 → 색년필(→생년필)                

솔-잎 → 솔닙(→솔립), 물-약 → 물냑(→물략) 활음첨가: 활음‘j’첨가: 전설모음 ‘이, 에, 애, 위, 

외’와 어미의 모음 사이에 활음 ‘j’가 수의 적                                    

피-어 → 피여, 뛰-어 → 뛰여 

활음‘w ’첨가: 후설원순모음 ‘오, 우’와 모음 사이에 활음 ‘w’가 수의적으로 

첨가                                     

보-아 → 보와(~보아), 두-어 → 두워(~두어)  

‘ㅎ’축약: ‘ㅎ’와 평음 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’가 만나면 각각, 격음 ‘ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ’가 된다.                 

놓-고 → 노코, 않-던 → 안턴, 닳-지 → 달치                 

떡-하다 → 떠카다, 옷 한 벌 → 오탄벌, 산ː업-혁명 → 사ː너평명 모음축약: 일부 방언에서 

자음 뒤의 이중모음 ‘워’는 ‘오’로 축약된다.                  

두-어 → 둬ː → 도ː, 주-어 → 줘ː → 조ː 
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